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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số:         /TM-KSBT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 12 năm 2023




THƯ MỜI BÁO GIÁ
Phục vụ Mua sắm ti vi, máy chiếu, thiết bị âm thanh 
 trung tâm Kiểm soát bênh tật năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực máy chiếu, 
Thiết bị âm thanh trong và ngoài tỉnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đang thực hiện xây dựng kế hoạch Mua sắm ti vi, máy chiếu, thiết bị âm thanh trung tâm Kiểm soát bênh tật năm 2023. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm các thiết bị theo kế hoạch nêu trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ti vi, máy chiếu, thiết bị âm thanh báo giá (theo danh mục gửi kèm theo thư mời báo giá).
1. Đề nghị Quý công ty cung cấp báo giá tới:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, tại số 229 - Đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Với tiêu đề “Báo giá ti vi, máy chiếu, thiết bị âm thanh của Công ty…..”; File mềm (bản scan có dấu) xin vui lòng gửi về địa chỉ email: kehoachnghiepvu.cdc@gmail.com.
2. Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các tài liệu: 
- Bảng báo giá theo mẫu.
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ ngày 11/12/2023 đến trước 10 giờ ngày 14/12/2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Tài liệu gửi kèm theo thư mời chào giá:
+ Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá: Phụ lục 1
+ Mẫu báo giá: Phụ lục 2.
Kính mời các Quý Công ty quan tâm tham gia báo giá, gửi hồ sơ về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Xin trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử CDC;
- Giám đốc, các phó giám đốc;
- Lưu: VT, KH-NV.
	GIÁM ĐỐC 





Nguyễn Chí Thanh


Phụ lục 1
Bảng mô tả Danh mục yêu cầu báo giá
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	01
	tivi
	Tivi 4K Sony 75" XR-75X90K VN3 
- Loại TV: Google Tivi
- Kích thước màn hình: 75 inch
- Công nghệ hình ảnh: Bộ xử lý trí tuệ nhận thức XR Cognitive,chuyển động mượt Motionflow XR 800,hiệu chuẩn màu sắc Netflix Calibrated Mode,kiểm soát đèn nền Local Dimming,làm mượt chuyển động XR Motion Clarity
- Độ phân giải: 4K (Ultra HD)
- Tần số quét: 60 Hz
- Góc nhìn: UHD
- Công suất loa: 20W
- Công nghệ âm thanh: Adaptive Sound,Q-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh,âm thanh chuyển động theo h?nh ảnh OTS Lite.
- Các kết nối: Wifi,Bluetooth(kết nối loa, thiết b? di động),2 cổng USB A,3 cổng HDMI có 1 HDMI eARC (ARC),1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC)
- Kích thước sản phẩm: Ngang 167.5 cm - Cao 99.2 cm - - Dày 39.8 cm
- Trọng lượng: 32 kg
- Nguồn gốc: Việt Nam
- Năm sản xuất: 2023
	cái
	02

	02
	Máy chiếu
	MÁY CHIẾU MAXELL MC-EX4051 
- Công nghệ 3LCD 0.63”
- Cường độ sáng: 4200 Ansi Lumens
- Độ tương phản: 20.000 : 1
- Độ phân giải thực: 1024 x 768 Pixels (XGA)
- Độ phân giải nén: Full HD 1080p
- Tỷ lệ khung hình tiêu chuẩn: 4:3
- Tuổi thọ bóng đèn: 12.500 giờ
- Công suất bóng đèn: 230W
- Zoom quang (bằng tay): 1.2x
- Chỉnh vuông hình ảnh theo 3 cách: Tự động theo chiều dọc; Chỉnh tay chiều ngang và dọc +/- 30 độ; Căn chỉnh từng góc cạnh (04 góc và 04 cạnh);
- Độ ồn: 29dB
- Loa gắn trong: mono 16W
- Cổng kết nối tín hiệu vào ra: HDMI (HDCP compliant) x 2; VGA in x 2; VGA out x 1 (chung với VGA in 2); RCA connector x 1; audio in x 3, audio out x 1; USB type A x 1; USB type B x 1, RJ45 x 1, RS232 x1
- Xuất xứ: trung quốc
- Bảo hành : 24 tháng cho thân máy , 12 tháng hoặc 1000hs cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước
Bộ thiết bị bao gồm máy chiếu, giá treo, cáp HDMI 20M
	cái
	02

	03
	Bàn xuân hòa
	Bàn Xuân hòa
Chất liệu: Chân sắt sơn tĩnh điện mặt gỗ Melamin
Màu sắc: H2102
Kích thước: W1200xD600xH750
	01
	cái

	04
	Màn chiếu
	Màn chiếu điện Dalite P96ES (2.44x2.44met)
Hãng sản xuất Dalite
Model P96EST
Kiểu màn chiếu Điện (động cơ Tubular)
Kích cỡ 136 Inch
Kích thước 2,44 m x 2,44 m
Mô tả khác  có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc;Kích thước vùng chiếu (inch): 96"x96"
	02
	cái

	05
	Máy Scan
	Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 s4 (6FW07A)
Khổ giấy A4/A5
Tốc độ Tối đa 40 trang/phút hoặc 80 ảnh/phút
Scan hai mặt Có
ADF Có
Độ phân giải 600 dpi
Cổng giao tiếp USB
THÔNG TIN KHÁC
Mô tả khác Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit). Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10.
Kích thước Kích thước (RỘNG X SÂU X CAO): 300 x 172 x 154 mm
Trọng lượng 2,7 kg
Xuất xứ Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng
	cái
	01

	06
	loa
	Loa Full Karaoke FONY FH-12
◆ Kiểu: Loa toàn dải 12 inch 
◆ Thông số LF và HF:
 Ferrrite LF 1x12 "(∅75mm)
 HF 1x1.73 "(∅44mm) Ferrrite
◆ Trở kháng: 8Ω
◆ Công suất định mức (AES): 500W
◆ Công suất đỉnh: 2000W
◆ Đáp ứng tần số (-10dB): 50Hz-19kHz
◆ Độ nhạy (1m / 1W): 99 dB
◆ Mức áp suất âm thanh tối đa (1m / 1W):> 126 dB
◆ Độ phủ (H x V): 90 ° x 60 °
◆ Đầu nối đầu vào: 2xNeutrik Speakon NL4MP; 1 + 1-
◆ Chất liệu gỗ: MDF 15mm
◆ Vít treo: vít M8
◆ Xử lý bề mặt: Sơn đốm đen
◆ Kích thước (WxDxH): 360 × 380 × 595 mm
◆ Trọng lượng: 22,5kg
	cái
	02

	07
	Cục đẩy công suất
	Cục đẩy công suất FONY EP-1100
◆ Thông số công suất:
  Ở chế độ 8Ω: 2x1100W
  Ở chế độ 4Ω: 2x1980W
  Ở chế độ 8Ω Bridige: 2734W
◆ Đáp ứng tần số (+ 0dB, -0,1dB, 1W): 20Hz-20kHz
◆ Tỷ lệ S / N: ≥ 105dB
◆ Méo hài: ≤ 0,05%
◆ Độ nhạy đầu vào: 0,775 / 1,0 / 1,44V
◆ Trở kháng đầu vào (bal / unbal): 20K / 10K
◆ Tăng điện áp (8Ω): 35dB
◆ Mạch đầu ra: Class H
◆ Làm mát: 2 quạt làm mát tốc độ có thể lựa chọn tự động
◆ Đầu vào âm thanh: 2 x XLR
◆ Ngõ ra âm thanh: 2xNeutrik Speakon NL4MP
◆ Đầu vào AC: AC 220V ± 10%
◆ Kích thước (WxDxH): 482 × 366 × 89 mm
◆ Trọng lượng: 18,2kg
	cái
	01

	09
	Van số
	Vang số FONY XT-8
◆Thiết kế sang trọng, sử dụng linh kiện chip Bunbrow và AKG giải mã, chip xử lý ANALOG DEVICES 21489, hỗ trợ 32-40bit, ram 16bit, tụ ENLA lọc tín hiệu
◆Effect riêng biệt 2 mode, hiệu ứng bay bổng
◆Mic A-B riêng biệt  gồm 20EQ
◆Có 8 đường out
◆Dải tần (±0.5dB): 20Hz-20kHz
◆Độ nhạy micro: 64mV (Out: 4V)
◆SNR: > 80dB
◆Đầu vào micrô: 10mV
◆Nguồn cấp : 20v AC/50Hz
◆Công suất tiêu thụ: 10VA
◆Kích thước: 482x172x44,5mm
◆Trọng lượng: 3.1kg
	cái
	01

	10
	Dây mạng
	Dây mạng cat5e
	m
	100






Phụ lục 2: 
Biểu mẫu Bảng báo giá
(Kèm theo Thư mời số       /TM-KSBT ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh)

Thông tin của đơn vị báo giá:
(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế)

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi (tên Công ty:……..) có địa chỉ tại:……………………………..
Xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:
1. Báo giá cho danh mục hàng hoá:
	STT
	Tên hàng hóa
	Tên thương mại
	Chủng loại (model)
	Thông số kỹ thuật
	Quy cách
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)
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2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……. ngày kể từ ngày phát hành (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày).
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                        ……….., Ngày     tháng     năm 2023
                                                               Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
                                                                   (Họ tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)
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